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Phần I – Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm)  Tính nhẩm: 

6 x 3 = ........... 7 x 9 =........... 49 : 7 =........... 

6 x 5 = ........... 7 x 5 =........... 21 : 7 =........... 

36 : 6 = ........... 21 : 3 =...........            54 : 6 =........... 

Câu 2: (1 điểm)   

5m 5dm         505dm  8m 32cm                   832cm 

8m35cm              832cm 57hm - 18hm             30hm 

       

Câu 3: (1 điểm)   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Hình bên có:                          

 A. 2 góc vuông, 3 góc không vuông 

 B. 3 góc vuông, 2 góc không vuông 

 C. 4 góc vuông, 1 góc không vuông 

b) Giá trị của  dãy tính 24 : 6 + 36  là: 

A. 40  B. 30  C. 10 
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Phần II – Tự luận: (7 điểm) 

Câu 4: (3 điểm)  Đặt tính rồi tính: 

a. 372 + 136                   b.  694 - 237 c. 42 x 6                            d. 90 : 3 

    

    

    

Câu 5: (1 điểm)  Tìm x  

a) x - 120 = 85 b) 28 : x  = 7 

  

  

Câu 6: (2,5 điểm)  Một quyển truyện tranh dày 48 trang. An đã đọc được 
1

4
 số trang đó. 

Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang ? 

Bài giải 

 

 

 

 

Câu 7: (0,5 điểm)   Viết các số có 3 chữ số mà tổng của 3 chữ số đó bằng 3. 

Bài làm 

 

 

 

 

 

 

 (Tổ chuyên môn thống nhất đáp án và biểu điểm chi tiết) 

Họ và tên giáo viên coi, chấm: Ý kiến PHHS 
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2011 – 2012 

MÔN TOÁN – LỚP 3 

Câu 1 (1 điểm). Đúng mỗi ý được 0,1 điểm 

Câu 2 (1 điểm). Đúng mỗi ý được 0,5 điểm. 

Câu 3 (1 điểm). Đúng mỗi ý được 0,5 điểm. 

Đ.A: a) khoanh vào B                      b) khoanh vào A 

Câu 4 (3 điểm).  

 Đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính được 0,75 điểm; đặt tính đúng mỗi phép tính nhưng 

tính sai kết quả được 0,25 điểm) 

           (Kết quả lần lượt là: 508 ; 457 ; 252 ; 30)                                 

Câu 5 (1 điểm. Đúng mỗi phần được 0,5 điểm, đúng mỗi bước tính được 0,25 điểm).  
 a) x - 120 = 85        b)  28 : x  = 7  

               x            = 85 + 120                                                 x  =  28 : 7  

               x             =      205                                                x  =    4 

Câu 6 (2,5 điểm).  

                        An đã đọc được số trang là:                          (1 điểm) 

                            48 : 4 = 12 (trang)                                     (1 điểm) 

                                    Đáp số: 12 trang                                (0,5 điểm) 

Câu 7 (0,5 điểm). 
 

       Ta có: 3 = 3 + 0 + 0 = 2 + 1 + 0 = 1 + 1 + 1                   

       Các số có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó là 3 (hoặc: Các số viết được theo yêu 

cầu bài toán) là: 300 ; 210 ; 201 ; 120 ; 102 ; 111.          

 

 

          

 

 

 

 


